
SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

1 Hoàng Thị Thanh Hằng Quầy thuốc  Thanh Tâm 
Quầy thuốc

Dược sĩ 

trung cấp 

Thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng tỉnh 

Bình Phước

huyện Bù 

Đăng
534/CCHN-D-SYT-BP 28/10/2014 Sở Y tế Bình Phước X 0933900270

2 Ngô Thị Hà Quầy thuốc  Thu Hà
Quầy thuốc

Dược sĩ 

trung cấp 

Số 10, thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước

huyện Bù 

Đăng
1229/CCHN-D-SYT-BP 19/05/2017 Sở Y tế Bình Phước X 0938220331

3 Trần Thị Tín Quầy thuốc Thanh Phong
Quầy thuốc

Dược sĩ 

trung cấp 

Tổ 2A, thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

huyện Phú 

Riềng
2195/CCHN-D-SYT-BP 18/11/2022 Sở Y tế Bình Phước X X 0965145711

4 Phạm Thị Thanh Thúy Quầy thuốc Hoàng Phúc
Quầy thuốc

Dược sĩ 

trung cấp 

ĐT 741, tổ 8, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

huyện Đồng 

Phú
623/CCHN-D-SYT-TNI 10/02/2015 Sở Y tế Bình Phước X 0944154541

5 Nguyễn Thị Lan Anh Quầy thuốc Lan Anh
Quầy thuốc

Dược sĩ 

trung cấp 

ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước

huyện Lộc 

Ninh
1647/CCHN-D-SYT-BP 23/9/2019 Sở Y tế Bình Phước X 0338306975

6 Nguyễn Nhật Kim Nhà thuốc Nhật Kim Nhà thuốc
Dược sĩ 

đại học

số 352, Nguyễn Tất Thành, KP 2, phường 

Phước Bình, TX. Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

Tx. Phước 

Long 
2239/CCHN-D-SYT-BP 30/12/2022 Sở Y tế Bình Phước X X 0964356113

7 Lê Thị Ngọc Huệ
Quầy Thuốc Tâm Phúc Quầy thuốc

Dược sỹ

 trung học

Tổ 3, ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

huyện Chơn 

Thành
2151/CCHN-D-SYT-TTH 12/10/2022 Sở Y tế Bình Phước X X 0986886536

8 Đồng Thị Thiều Hoa Nhà thuốc Thiêu Hoa Nhà thuốc
Dược sĩ 

đại học

Đường Phạm Ngọc Thạch, KP 5, phường Tiến 

Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

TP. Đồng 

Xoài
2257/BP-CCHND 06/02/2023 Sở Y tế Bình Phước X X 0394727299

9 Trần Thị Thu Thảo
Nhà thuốc phòng khám đa khoa 

Quốc Tế Nam Việt
Nhà thuốc

Dược sĩ 

đại học

số 83 Trương Công Định, KP. Phú Xuân, P. 

Tân Phú, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

TP. Đồng 

Xoài
3773/CCHND-D-SYT-LA 10/07/2019 Sở Y tế Long An X X 0989379309

10 Nguyễn Thị Hoàng Yến 
Quầy thuốc

 công đoàn trạm y tế xã Tân Quan 
Quầy thuốc

Dược sĩ 

trung cấp 

Tổ 1, ấp Xạc Lay, xã Tân Quan, huyện Hớn 

Quản, Bình Phước

huyện Hớn 

Quan
1597/CCHN-D-SYT-BP 28/03/2016 Sở Y tế Bình Phước X X 0911466772

11 Nguyễn Văn Thành Quầy thuốc Tâm Phúc Quầy thuốc
Dược sĩ 

trung cấp 

Khu phố 5, thị trấn Tân Khai,huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước

huyện Hớn 

Quan
243/CCHN-D-SYT-BP 30/12/2013 Sở Y tế Bình Phước X X 0948747788

12 Phạm Phú Phi Quầy thuốc Phi Nga Quầy thuốc
Dược sĩ 

trung cấp 

Tổ 1, ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã 

Bình Long, Bình Phước

Thị xã Bình 

Long
1051/CCHN-D-SYT-BP 01/06/2016 Sở Y tế Bình Phước X 0779673173

13 Lê Thị Thu Hiền Quầy thuốc Hoàng Lê Quầy thuốc
Dược sĩ 

trung cấp 

Tổ 1, ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã 

Bình Long, Bình Phước

Thị xã Bình 

Long
108/CCHN-D-SYT-BP 01/08/2013 Sở Y tế Bình Phước X 0913198567

14 Đinh Kim Thoa Quầy thuốc Kim Thoa Quầy thuốc
Dược sĩ 

trung cấp 

Tổ 06, ấp Sóc Bế,xã Thanh Phú, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Thị xã Bình 

Long
1666/CCHN-D-SYT-BP 08/11/2019 Sở Y tế Bình Phước X 0988077072

15 Thân Song Minh Đạt Quầy thuốc Minh Đạt Quầy thuốc
Dược sĩ 

cao đẳng

Ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước

Thị xã 

Chơn 

Thành

2237/CCHN-D-SYT-BP 30/12/2022 Sở Y tế Bình Phước X X 0363461195

Danh sách các cơ sở thẩm định hành nghề y, dược tư nhân đợt 03/2023

(kèm theo Kế hoạch số: 648 /KH-SYT ngày 28 /02/2023 của Sở Y tế)

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ Y TẾ        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GPP ĐĐK
SĐT liên 

hệ
STT

Tên người quản lý 

chuyên môn
Tên cơ sở Hình thức

Trình 

Độ

Địa chỉ
Số chứng chỉ hành 

nghề dược

Ngày cấp 

chứng chỉ
Nơi cấp



16 Hà Thị Thu Hoài Quầy thuốc Như Ý Quầy thuốc
Dược sĩ 

trung cấp 

Số nhà 567, đường ĐT741, khu phố Tân An, 

thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

huyện Đồng 

Phú
1393/CCHN-D-SYT-BP 05/12/2017 Sở Y tế Bình Phước X 0963177886

17 Nguyễn Thị Ngọc Hiên Quầy thuốc Minh Khang Quầy thuốc
Dược sĩ 

cao đẳng

Thôn 6, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước

huyện Bù 

Gia Mập

10703/CCHN-D-SYT-

HCM
20/10/2022 Sở Y tế TP.HCM X X 0976251740

18 Vũ Nhật Vịnh Nhà thuốc BVĐK tỉnh Nhà thuốc
Dược sĩ 

địa học

Khu phố 1, phường Tiến Thành, TP Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

Thành phố 

Đồng Xoài
226/CCHN-D-SYT-BP 30/12/2013 Sở Y tế Bình Phước X 0978305676

19 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nhà thuốc Long Châu 1145 Nhà thuốc
Dược sĩ 

địa học

Số 55 đường Đinh Tiên Hoàng, KP 5, phường 

Long Thủy, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước

Tx. 

Phước Long 
2175/CCHN-D-SYT-BP 10/11/2022 Sở Y tế Bình Phước X X 0945897578

20 Đỗ Thành Trung Nhà thuốc An Khang 12664 Nhà thuốc
Dược sĩ 

địa học

Số 216 đường DT741, KP 5, phường Long 

Phước, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước

Tx. 

Phước Long 
2085/CCHN-D-SYT-BP 11/07/2022 Sở Y tế Bình Phước X X 0399296177
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